
Phạt 

cảnh 

cáo

Phạt tiền 

(Ghi số tiền)

Biện pháp khác

(Ghi cụ thể biện pháp áp dụng)

Đã nộp đủ 

tiền phạt

Đã khắc phục xong vi 

phạm 

Thời điểm 

khắc phục 

xong vi 

phạm

(tháng/ năm)

1
Công ty cổ phần Nhựa Đại 

Việt Toàn Cầu
2700959363 xã Gia Vân

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm

b Khoản 1 Điều 133 Luật 

Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

2
Công ty TNHH Ren Feng 

Intelligence Việt Nam
0601274693

phường Mỹ

Lộc

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm a,

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định
x

3
Công ty cổ phần kinh doanh 

bất động sản NC Home
0109832824

phường Thiên 

Trường

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm a,

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

4
Công ty TNHH Thời trang 

ITAS MARS INTIMATE
 2700676728 xã Nho Quan

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm

b Khoản 1 Điều 133 Luật 

Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

5 Công ty TNHH Moha Care 0601288618
phường Thiên 

Trường

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm a

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 2024 

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định
x

6

Công ty cổ phần Tổng công ty 

Giống cây trồng con nuôi Ninh 

Bình

270013716 xã Khánh Hội

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm

b Khoản 1 Điều 133 Luật 

Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

7
Công ty TNHH Đầu tư và Sản 

xuất Đức Phong
2700840417

phường Nam 

Hoa Lư

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm

b Khoản 1 Điều 133 Luật 

Đất đai năm 202

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

8
Công ty cổ phần cấp nước 

nông thôn Nam Định
0600415461

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm b

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

9
Công ty TNHH Future Beauty 

HK VIET NAM
0700888937 phường Châu Sơn

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động theo quy 

định tại điểm k Khoản

1 Điều 133 Luật đất đai năm 

2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

10
Công ty cổ phần cơ khí Bình 

Dương- Ý Yên
0601231890 xã Vũ Dương

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm a

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

11 Bệnh viện Da liễu Nam Định
phường Nam 

Định

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm q

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 2024 

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

Kết quả thực hiện

Ghi chú

Trường hợp vi phạm pháp luật đất đai phát sinh trong Quý II năm 2026 đã bị xử lý

Phụ lục:

DANH SÁCH

Địa chỉ khu đất 

vi phạm

(xã, phường)

Hình thức xử phạt

ST

T
Tên đối tượng vi phạm

Mã số thuế/

CCCD
Hành vi vi phạm

Thời điểm vi 

phạm 

(tháng/năm)

Diện 

tích đất 

vi phạm 

(m2)

Chức 

danh 

người xử 

phạt 

VPHC

(gửi kèm theo Văn bản số …../SNNMT-ĐĐ ngày …./7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)



2

Kết quả thực hiện

Ghi chú

Địa chỉ khu đất 

vi phạm

(xã, phường)

Hình thức xử phạt

ST

T
Tên đối tượng vi phạm

Mã số thuế/

CCCD
Hành vi vi phạm

Thời điểm vi 

phạm 

(tháng/năm)

Diện 

tích đất 

vi phạm 

(m2)

Chức 

danh 

người xử 

phạt 

VPHC
12

Công ty Điện lực Ninh Bình-

Chi nhánh Tổng Công ty Điện 

lực miền Bắc

0100100417-068 
phường Trường 

Thi

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm i, 

điểm q, Khoản 1 và Khoản 

3, Điều 133 Luật Đất đai 

năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

13

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên - Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải Việt 

Nam

0202285936 xã Giao Ninh

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm b và

điểm i Khoản 1 và Khoản 3, 

Điều 133 Luật Đất đai năm 

2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

14
Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu
0301452948 phường Phủ Lý

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động theo quy 

định tại điểm a Khoản

1 Điều 133 Luật đất đai năm 

2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

15 Công ty TNHH gỗ Huy Tuấn 0600312586 xã Vũ Dương

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm b, 

điểm i Khoản 1 và Khoản 3, 

Điều 133 Luật Đất đai năm 

2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

16 Công ty TNHH Quốc tế Dosan 060099511
phường Trường 

Thi

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm b

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 2024

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

17
Công ty cổ phần Phát triển tập 

đoàn Trường An
0600334318

phường Đông A, 

xã Cát Thành

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm b,

Khoản 1 và Khoản 3, Điều 

133 Luật Đất đai năm 202

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

18
Ngân hàng Trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Số Vikki

Không thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động đất đai 

theo quy định tại điểm b

và điểm i Khoản 1 và Khoản 

3, Điều 133 Luật Đất đai 

năm 202

Phó GĐ Sở 

NNMT
5,000,000

phải làm thủ tục đăng ký biến 

động đất đai theo quy định

19

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ thương mại Toàn 

Thắng Ninh Bình

2700352667
phường Yên 

Thắng

Chiếm đất do cơ quan, tổ 

chức của Nhà nước đã quản 

lý, được thể hiện trong hồ sơ 

địa chính thuộc địa 

giới hành chính của phường

2007-2009 19,480.2

Phó Chủ 

tịch UBND 

tỉnh

500,000,000

- Buộc khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của đất trước khi vi phạm 

(bao gồm cả việc khôi phục lại 

ranh giới và mốc giới thửa đất).

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm: Cụ thể số tiền thu lợi bất 

hợp pháp có được do thực hiện 

hành vi vi phạm (làm 

tròn) là 987.982.000 đồng

20 Quách Văn Trường 037080003743 xã Gia Tường

Chuyển mục đích sử dụng 

đất từ đất nuôi trồng thủy 

sản sang đất ở

3/2009 98

Phó Chủ 

tịch UBND 

xã

15,000,000
Nộp số lợi bất hợp pháp

5.600.000
x x 4/2026

21 Quách Văn Tiến 037077005073 xã Gia Tường

Chuyển mục đích sử dụng 

đất từ đất nuôi trồng thủy 

sản sang đất ở

10/2012 95

Phó Chủ 

tịch UBND 

xã

15,000,000
Nộp số lợi bất hợp pháp

5.428.000
x x 4/2026

22
Công ty TNHH MTV đóng 

tàu Thành Đạt
038081002017 xã Gia Tường

Lấn chiếm đất giao thông do

UBND xã quản lý
6/2025 434

Phó Chủ 

tịch UBND 

xã

15,000,000
Nộp số lợi bất hợp pháp

4.960.000
x x 6/2026

23 Trần Khắc Khoa 036052000544 xã Vụ Bản
Tự ý chuyển mục đích sử

dụng đất trồng lúa
22/01/2026 1,391

Chủ tịch

UBND xã
2,500,000

Khôi phục lại tình trạng ban đầu

của đất trước khi vi phạm 
x x 02/02/2026

24 Trần Đình Thanh 036053010491 xã Vụ Bản
Tự ý chiếm đất ao thuộc

quản lý của UBND xã 
01/01/2000 859.7

Phó chủ

tịch UBND

xã

15,000,000

Buộc đăng ký đất đai với diện 

tích vi phạm; Buộc nộp lại số lợi 

bất hợp pháp là 5.766.499 đồng

x x 20/04/2026
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Kết quả thực hiện

Ghi chú

Địa chỉ khu đất 

vi phạm

(xã, phường)

Hình thức xử phạt

ST

T
Tên đối tượng vi phạm

Mã số thuế/

CCCD
Hành vi vi phạm

Thời điểm vi 

phạm 

(tháng/năm)

Diện 

tích đất 

vi phạm 

(m2)

Chức 

danh 

người xử 

phạt 

VPHC

25 Nguyễn Văn Thân 037056000095
phường Đông 

Hoa Lư

Lấn chiếm đất do cơ quan, 

tổ chức của Nhà nước quản 

lý

1998 1,102.1 106,857,200

- Buộc nộp số lợi bất hợp pháp:

36.857.200 đồng

 - Phải thực hiện thủ tục đăng ký

đất đai theo quy định

x x 4/2026

26
Công ty cổ phần khai thác đá 

Khả Phong
0700831458 xã Thanh Lâm Lấn đất 2012 9,200

Chủ tịch 

UBND xã
150,000,000

Buộc nộp số lợi bất hợp pháp: 

156.121.371 đồng
x x 22/4/2026

27 Nguyễn Thị Thu Hiền 024179007924
phường Trường 

Thi
Lấn chiếm đất 1999 20.3

Chủ tịch 

UBND

phường

8,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

28 Bùi Huy Hanh 036065004601
phường Trường 

Thi
Lấn chiếm đất 1996 420

Chủ tịch 

UBND

phường

15,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

29 Nguyễn Thị Mơ 037155002457
phường Trường 

Thi
Lấn chiếm đất 1999 28

Chủ tịch 

UBND

phường

8,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

30 Trần Thị Quán 036139001122
phường Trường 

Thi
Lấn chiếm đất 1999 229

Chủ tịch 

UBND

phường

15,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

31 Trần Văn Quyền 036067001926 
phường Trường 

Thi
Lấn đất 1999 206

Chủ tịch 

UBND

phường

15,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

32 Phan Văn Minh 042052008642
phường Trường 

Thi
Lấn đất 2003 13.3

Chủ tịch 

UBND

phường

8,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

33 Bùi Thị Xy 030152003052 
phường Trường 

Thi
Lấn đất 1999 29.5

Chủ tịch 

UBND

phường

8,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

34 Vũ Đình Sơn 036068019735
phường Trường 

Thi
Lấn đất 1995 393

Chủ tịch 

UBND

phường

15,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

35 Trần Văn Hán 036055006626
phường Trường 

Thi
Lấn chiếm đất 1995 107.6

Chủ tịch 

UBND

phường

8,000,000 Buộc phải đăng ký đất đai x x

36 Vũ Thị Hải 036149015229 xã Liên Minh

Tự ý lấn đất, dịch chuyển 

mốc giới thửa đất, xây cổng, 

cơi nới tường bao nằm ngoài 

ranh giới thửa đất

7/2024 32.22
Chủ tịch

UBND xã
4,000,000

Tháo dỡ toàn bộ công trình xây

dựng vi phạm, khôi phục lại tình

trạng ban đầu của đất trước khi vi

phạm, khôi phục lại ranh giới,

mốc giới thửa đất

37 Nguyễn Đức Hào 037081003733
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý 
1997 74

Chủ tịch 

UBND 

phường

  11,372,285 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

38 Dương Văn Sơn 037068004442
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý 
1997 150

Chủ tịch 

UBND 

phường

14,835,714

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

39 Vũ Thị Thanh Lương 03714800256
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý 
1997 211

Chủ tịch 

UBND 

phường

24,615,571

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

40 Lê Thị Nhiệm 037156003748
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý 
1997 270

Chủ tịch 

UBND 

phường

27,304,286

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

41 Vũ Văn Quân 037074002735
Phường Nam 

Hoa Lư

Chuyển đất trồng lúa sang 

loại đất khác trong nhóm đất 

nông nghiệp

2012 403

Chủ tịch 

UBND 

phường

4,918,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

42 Vũ Văn Tưởng 037063010187
Phường Nam 

Hoa Lư

Chuyển đất trồng lúa sang 

loại đất khác trong nhóm đất 

nông nghiệp

2012  404,8 

Chủ tịch 

UBND 

phường

4,928,800

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

43 Phạm Minh Toàn 037090006422
Phường Nam 

Hoa Lư

Chuyển đất trồng lúa sang 

đất ở thuộc địa giới hành 

chính của phường

2012  79,5 

Chủ tịch 

UBND 

phường

128,228,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

44 Nguyễn Đức Hào 037081003733
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý 
1997 74

Chủ tịch 

UBND 

phường

  11,372,285 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x
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45 Dương Văn Sơn 37068004442
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý
1997 150

Chủ tịch 

UBND 

phường

14,835,714

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

46 Vũ Thị Thanh Lương 3714800256
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý 
1997 211

Chủ tịch 

UBND 

phường

24,615,571

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

47 Lê Thị Nhiệm 037156003748
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý 
1997 270

Chủ tịch 

UBND 

phường

27,304,286

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

48 Vũ Văn Quân 037074002735
Phường Nam 

Hoa Lư

Chuyển đất trồng lúa sang 

loại đất khác trong nhóm đất 

nông nghiệp

2012 403

Chủ tịch 

UBND 

phường

4,918,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

49 Vũ Văn Tưởng 037063010187
Phường Nam 

Hoa Lư

Chuyển đất trồng lúa sang 

loại đất khác trong nhóm đất 

nông nghiệp

2012  404,8 

Chủ tịch 

UBND 

phường

4,928,800

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

50 Phạm Minh Toàn 037090006422
Phường Nam 

Hoa Lư

Chuyển đất trồng lúa sang 

đất ở thuộc địa giới hành 

chính của phường

2012  79,5 

Chủ tịch 

UBND 

phường

128,228,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

51 Đinh Văn Nam 037063000073
Phường Nam 

Hoa Lư

Chuyển đất nông nghiệp 

không phải là đất trồng lúa, 

không phải là đất lâm nghiệp 

sang đất ở thuộc địa giới 

hành chính của phường

2005 170

Chủ tịch 

UBND 

phường

471.551.429 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

52 Chu Văn Dâng 037061000855
Phường Nam 

Hoa Lư

Chiếm đất nông nghiệp là 

đất trồng lúa thuộc địa giới 

hành chính của phường

1999 140

Chủ tịch 

UBND 

phường

463.000.000 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

53 Nguyễn Thị Lan 037150007247
Phường Nam 

Hoa Lư

Chiếm đất nông nghiệp là 

đất trồng lúa do UBND xã 

Ninh Hải quản lý, nay thuộc 

địa giới hành chính của 

phường Nam Hoa Lư 

1999  166,7 

Chủ tịch 

UBND 

phường

88.348.000 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

54 Đinh Văn Thật 037053007258
Phường Nam 

Hoa Lư

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước quản lý thuộc 

địa giới hành chính của 

phường

1996 80

Chủ tịch 

UBND 

phường

8.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm 

x

55 Lê Thị Nhũ 036139003300 xã Xuân Giang

Chuyển mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp không phải 

đất trồng lúa sang đất PNN 

mà không được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho 

phép

2009 55

Chủ tịch 

UBND

xã

15,500,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do hành vi vi phạm với 

số tiền 5.971.000 đồng

x x 5/2026

56 Lê Thị Hải 0361577014839 xã Xuân Giang

Chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa sang đất ở mà 

không được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho 

1994 60

Chủ tịch 

UBND

xã

26,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do hành vi vi phạm với 

số tiền 6.708.660 đồng

x x 6/2026

57 Phạm Văn Nhuận 037057004343 phường Hoa Lư

Chuyển đất nông nghiệp

không phải là đất trồng lúa,

không phải là đất lâm nghiệp 

sang đất ở thuộc địa giới 

hành chính của phường

1996 330

Chủ tịch 

UBND 

phường

153,260,000

Buộc thực hiện thủ tục đăng ký

đất đai, tài sản gắn liền với đất,

cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, Quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất, theo quy định tại 

điểm a, khoản 3, Điều 139 Luật 

đất Đai năm 2024, và phải thực 

hiện nghĩa vụ tài chính 

x

58 Trịnh Thị Vui 037170000664 phường Hoa Lư

Chiếm đất nông nghiệp

(không phải là đất trồng lúa,

đất rừng đặc dụng, đất rừng

phòng hộ, đất rừng sản xuất) 

thuộc địa giới hành chính

của phường

1996 299.6

Chủ tịch 

UBND 

phường

84.336.000

Buộc thực hiện thủ tục đăng ký

đất đai, tài sản gắn liền với đất,

cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, Quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất, theo quy định tại 

điểm a, khoản 3, Điều 139 Luật 

đất Đai năm 2024, và phải thực 

hiện nghĩa vụ tài chính 

x

59 Bùi Thành Đạt 037069007743 phường Hoa Lư Lấn đất phi nông nghiệp 1997 53.2

Chủ tịch 

UBND 

phường

35,520,000
Buộc khôi phục tình trạng ban

đầu của đất
x x 20/5/2026
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VPHC60 Nguyễn Viết Chất 037069002621 phường Hoa Lư Lấn đất 1996 167

Chủ tịch 

UBND 

phường

32,177,143

Buộc thực hiện thủ tục đăng ký

đất đai, tài sản gắn liền với đất,

cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, Quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất, theo quy định tại 

điểm a, khoản 3, Điều 139 Luật 

đất Đai năm 2024, và phải thực 

hiện nghĩa vụ tài chính 

x x 19/5/2026

61 Đỗ Thị Hương 037146005151 phường Hoa Lư
Tự ý chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất
2011 21

Chủ tịch 

UBND 

phường

33,924,000

Buộc thực hiện thủ tục đăng ký

đất đai, tài sản gắn liền với đất,

cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, Quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất, theo quy định tại 

điểm a, khoản 3, Điều 139 Luật 

đất Đai năm 2024, và phải thực 

hiện nghĩa vụ tài chính 

x x 06/8/2026

62 Nguyễn Văn Đích 037087000120 phường Hoa Lư Lấn đất 1997 487.2

Chủ tịch 

UBND 

phường

147,314,312

Buộc thực hiện thủ tục đăng ký

đất đai, tài sản gắn liền với đất,

cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, Quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất, theo quy định tại 

điểm a, khoản 3, Điều 139 Luật 

đất Đai năm 2024, và phải thực 

hiện nghĩa vụ tài chính 

x

63 Lê Thế Biên 037078006520 xã Phú Long Lấn chiếm đất rừng phòng hộ 04/07/26 35.5
Chủ tịch 

UBND xã 
5,000,000

Buộc khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu của thửa đất
x x 24/4/2026

64 Đinh Văn Chiến 037087015283 xã Phú Long Hành vi hủy hoại đất 04/07/26 839.8
Chủ tịch 

UBND xã 
15,000,000

Buộc khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu của thửa đất
x x 29/5/2026

65 Nguyễn Xuân Tuân 037085005072 xã Phú Long Hành vi hủy hoại đất 04/10/26 548.6

Phó Chủ 

tịch UBND 

xã

7,500,000
Buộc khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu của thửa đất
x x 05/06/26

66 Nguyễn Văn Thể 037075002849 xã Phú Long Hành vi hủy hoại đất 05/07/26 484.34

Phó Chủ 

tịch UBND 

xã

5,000,000
Buộc khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu của thửa đất
x x 29/5/2026

67 Đoàn Văn Mười 037068003423 xã Phú Long Hành vi hủy hoại đất 14/5//2026 3,154

Phó Chủ 

tịch UBND 

xã

30,000,000
Buộc khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu của thửa đất
x x 06/03/26

68 Nguyễn Thị Loan 037168009135 xã Phú Long Hành vi hủy hoại đất 06/02/26 430
Chủ tịch 

UBND xã 
5,000,000

Buộc khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu của thửa đất
x x 15/6/2026

69  Trần Văn Thạch  036062009999 xã Xuân Trường

+ Hành vi thứ nhất: chuyển

80 m2 đất trồng lúa do

UBND xã quản lý sang

đất ở.

+ Hành vi thứ hai: chuyển

99 m2 đất trồng lúa do

UBND xã quản lý sang

đất trồng cây lâu năm.

2006 179

Phó Chủ 

tịch UBND 

xã

27,500,000

- Buộc thực hiện việc đăng ký

biến động đất đai, tài sản gắn liền

với đất theo quy định tại khoản 3

Điều 139 Luật Đất đai (buộc đăng

ký chuyển mục đích sử dụng 80,0

m2 đất từ đất trồng lúa sang đất 

ở; 99,0 m2 đất trồng lúa sang đất

trồng cây lâu năm).

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do hành vi lấn chiếm đất 

nông nghiệp (đất trồng lúa) với 

diện tích 179 m2 (80 m2 đất ở tại 

nông thôn; 99 m2 đất trồng cây 

lâu năm) với số tiền:

23.838.000 đồng.

x 6/2026

70 Trần Đức Hưởng 036085013517 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

4/2026 255

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x

71 Trần Văn Thảo 162960488 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

4/2026 44.29

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x Đã khắc phục một phần

72 Trần Thị Thúy Hằng 036189005467 phường Đông A

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước đã quản lý, 

được thể hiện trong hồ sơ 

địa chính

4/2026 66

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x Đã khắc phục một phần
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73 Trần Quang Trọng 036072007615 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở

Sử dụng đất trồng lúa sang 

nhóm đất nông nghiệp

4/2026

152

360

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

13,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x

74 Trần Bá Bẩy 036072000528 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

4/2026 350.18

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x Đã khắc phục một phần

75 Trần Bá Hạnh 036063020015 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

4/2026 144

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x Đã khắc phục một phần

76 Trần Văn Biên 036060001747 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

5/2026 92

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x Đã khắc phục một phần

77 Lê Thị Sáu 036160011041 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

5/2026 78

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x Đã khắc phục một phần

78 Trần Mạnh Tấn 036058004880 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

6/2026 37.6

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x

79 Trần Xuân Thông 036077002205 phường Đông A

Sử dụng đất trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở tại khu NTTS

6/2026 109.19

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

8,000,000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất
x Đã khắc phục một phần

80 Trần Thị Tho 036150005296
phường Thành 

Nam

Lấn đất thuộc địa giới hành

chính của phường
1995 443

Phó Chủ

tịch UBND

phường

15.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 4.392.375 

đồng

x x

81 Nguyễn Văn Thức 037084001660 xã Quỳnh Lưu

Chuyển đất trồng lúa sang

đất nuôi trồng thuỷ sản và

đất trồng cây lâu năm

8/2025 3.803,4

Phó chủ

tịch UBND

xã

3.000.000
Buộc khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu
x

82 Nguyễn Thị Oanh 036175005490 xã Hải Hậu

Chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng cây lâu năm sang 

đất phi nông nghiệp

03/2026 400

Phó chủ

tịch UBND

xã

4.000.000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban

đầu của đất trước khi vi phạm
x Đã khắc phục một phần

83 Nguyễn Thị Thược 036169002250 xã Hải Hậu

Chuyển mục đích sử dụng 

đất chuyên trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp

03/2026 135,72

Phó chủ

tịch UBND

xã

4.000.000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban

đầu của đất trước khi vi phạm
x Đã khắc phục một phần

84 Phạm Văn Viết 036086024795 xã Hải Hậu

Chuyển mục đích sử dụng 

đất chuyên trồng lúa sang 

đất phi nông nghiệp

5/2026 97,5

Phó chủ

tịch UBND

xã

4.000.000
Buộc khôi phục lại tình trạng ban

đầu của đất trước khi vi phạm
x

85 Cao Nam Lê 036044001173 xã Giao Thủy Lấn chiếm đất 15/10/1993 46
Chủ tịch 

UBND xã
4.315.448 x x 3/6/2026

86 Đinh Văn Tiêu 036051000703 xã Giao Thủy

Lấn chiếm đất, chuyển đất 

nông nghiệp không phải đất 

trồng lúa không phải đất lâm 

nghiệp thuộc địa giới hành 

chính xã sang đất ở

15/10/1993 380
Chủ tịch 

UBND xã
132.805.208 x x 3/6/2026

87 Hoàng Mạnh Kiên 036063029872 xã Giao Thủy

Lấn chiếm đất, chuyển đất 

nông nghiệp không phải đất 

trồng lúa không phải đất lâm 

nghiệp thuộc địa giới hành 

chính xã sang đất ở

15/10/1993 222
Chủ tịch 

UBND xã
119.958.382 x x 8/6/2026

88 Hoàng Văn Rự 036058003104 xã Giao Thủy

Chuyển đất nông nghiệp 

không phải đất trồng lúa 

không phải đất lâm nghiệp 

thuộc địa giới hành chính xã 

sang đất ở

15/10/1993 88,7
Chủ tịch 

UBND xã
57.386.375 x x 5/6/2026

89 Nguyễn Văn Hùng 036050004667 xã Giao Thủy Lấn chiếm đất 15/10/1993 50,75
Chủ tịch 

UBND xã
17.934.585 x x 3/6/2026

90 Trần Văn Chồi 036049000112 xã Giao Thủy

Lấn chiếm đất, chuyển đất 

nông nghiệp không phải đất 

trồng lúa không phải đất lâm 

nghiệp thuộc địa giới hành 

chính xã sang đất ở

15/10/1993 234
Chủ tịch 

UBND xã
118.065.660 x x 18/6/2026
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91 Vũ Văn Thanh 036078021922 xã Giao Thủy

Lấn chiếm đất, chuyển đất 

nông nghiệp không phải đất 

trồng lúa không phải đất lâm 

nghiệp thuộc địa giới hành 

chính xã sang đất ở

15/10/1993 265
Chủ tịch 

UBND xã
141.437.825 x x 3/6/2026

92 Đinh Xuân Hánh 036063020094 xã Ninh Giang
Lấn chiếm đất do UBND xã 

quản lý
1/2012 8

Chủ tịch 

UBND xã
4.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 14.376.000

x x

93 Bùi Văn Thắng 036063020094 xã Ninh Giang
Lấn chiếm đất do UBND xã 

quản lý
4/2012 55

Chủ tịch 

UBND xã
4,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 26.612.000

x x

94 Phạm Văn Bình 036057006130 xã Ninh Giang
Tự ý chuyển mục đích trên 

đất nông nghiệp
2011 81

Chủ tịch 

UBND xã

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 23.883.000

x x

95 Phạm Thị Ngát 036154005418 xã Ninh Giang
Tự ý chuyển mục đích trên 

đất nông nghiệp
2013 226

Chủ tịch 

UBND xã
2,500,000 x x

96 Đào Đức Phương 036061016692 xã Ninh Giang
Lấn chiếm đất do UBND xã 

quản lý
1994 5

Chủ tịch 

UBND xã
4,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 9.035.714

x x

97 Đào Đức Thuần 036066025202 xã Ninh Giang
Lấn chiếm đất do UBND xã 

quản lý
1994 6

Chủ tịch 

UBND xã
4,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 10.842.857

x x

98 Đặng Văn Hưng 036083019880 xã Ninh Giang
Tự ý chuyển mục đích trên 

đất nông nghiệp
2017 71

Chủ tịch 

UBND xã
15,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 21.988.699

x x

99 Lê Thị Hoài Thu 036191006452 xã Ninh Giang
Tự ý chuyển mục đích trên 

đất nông nghiệp
2026 270

Chủ tịch 

UBND xã
25,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 1.051.650

x x

100 Trần Hữu Chí 036040000459 xã Ninh Giang
Lấn chiếm đất do UBND xã 

quản lý
1995 25

Chủ tịch 

UBND xã
4,000,000 x x

101 Vũ Ngọc Khôi 036095009545 xã Ninh Giang
Lấn chiếm đất do UBND xã 

quản lý
2013 60.7

Chủ tịch 

UBND xã
4,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do thực hiện hành vi vi

phạm với số tiền là 179.499.000

x x

102 Đinh Thanh Bình 037065005607 xã Phú Sơn

Tự ý chuyển mục đích sử

dụng đất nông nghiệp (đất 

trồng cây lâu năm sang đất ở)

8/2013 80
Chủ tịch 

UBND xã
15,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được là 6.019.000 
x x 6/2026

103 Bùi Văn Quỳnh 037091005055 xã Phú Sơn

Tự ý chuyển mục đích sử

dụng đất nông nghiệp (đất 

trồng cây lâu năm sang đất ở)

6/2026 133
Chủ tịch 

UBND xã
25,000,000

Buộc khôi phục tình trạng ban 

đầu của đất trước khi vi phạm
x x 6/2026

104 Trịnh Thị Phương Thảo 036176005697 xã Xuân Hồng

Sử dụng đất nông nghiệp

không phải là đất trồng lúa,

không phải là đất lâm nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp mà 

không được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho

phép

2/1997 263

Phó Chủ

tịch UBND

xã

25,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

có được do hành vi chuyển đất

nông nghiệp không phải là đất

trồng lúa, không phải là đất lâm

nghiệp sang đất ở thuộc địa giới

hành chính của xã, số tiền:

22.375.000 đồng

x x 30/6/2026

105 Lương Văn Chiêu 035065001022 phường Duy Tiên

Lấn đất nông nghiệp (đất 

nuôi trồng thủy sản) do cơ 

quan, tổ chức của Nhà nước 

đã quản lý, được thể hiện 

trong hồ sơ địa chính thuộc 

địa giới hành chính của 

phường

Tháng 

07/2009
61.5

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm hành chính, số tiền: 

2.537.000 đồng (Không thực hiện 

được việc cưỡng chế thu hồi đất 

mà người sử dụng đất được tạm 

thời sử dụng cho đến khi Nhà 

nước thu hồi đất, nhưng phải giữ 

nguyên hiện trạng sử dụng đất và 

phải kê khai đăng ký đất đai theo 

quy định (Điểm b, khoản 3, điều 

139 Luật Đất đai).

x 08/8/2026

106 Ngô Văn Sơn 036080021374
phường Nam 

Định

Lấn đất do cơ quan, tổ

chức Nhà nước đã quản lý
1999 34,7

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

8.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

pham với số tiền là 18.985.460 

x x
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107 Nguyễn Ngọc Minh 036075007321
phường Nam 

Định

Lấn đất do cơ quan, tổ

chức Nhà nước đã quản lý

1995 và

2003
97,2

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

8.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

phạm với số tiền là 203.861.170

x x

108 Trần Đăng Khoa 034050004851
phường Nam 

Định

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

Nhà nước đã quản lý
2003 138,6

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

8.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

pham với số tiền là 214.952.760

x x

109 Nguyễn Anh Đức 036073005050 
phường Nam 

Định

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

Nhà nước đã quản lý
12/1999 22,9

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

8.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

pham với số tiền là: 29.866.83

x x

110 Trần Văn Bảo 036077003769
phường Nam 

Định

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

Nhà nước đã quản lý
20/06/2011 71

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

30.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

pham với số tiền là 104.217.034

x x

111 Vũ Ngọc Hảo 036084012891
phường Nam 

Định

Chuyển đất nông nghiệp

không phải là đất trồng lúa,

không phải là đất lâm

nghiệp sang đất ở thuộc

địa giới hành chính của

phường

10/3/2013 54,3

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

30.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất

hợp pháp có được do thực

hiện hành vi vi pham với

số tiền là 46.435.934

x x

112 Nguyễn Thị Chiến 035158012866
phường Nam 

Định

Lấn đất do cơ quan, tổ chức 

Nhà nước đã quản lý
01/01/1995 37,2

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

8.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

pham với số tiền là 7.217.395

x x

113 Trần Thị Thuý 036154006216
phường Nam 

Định
Lấn đất phi nông nghiệp 2002 4,9

Phó chủ 

tịch UBND 

phường 

15.000.000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi 

pham với số tiền là 1.678.631 

x x

114 Đinh Văn Hồng 037060002046 xã Cúc Phương Chiếm đất 6/1990 12.256,3

Phó chủ 

tịch UBND 

xã

212.572.000

Buộc đăng ký đất đai, buộc nộp

lại số tiền 87.572.000 đồng là số

lợi bất hợp pháp có được 

x x 09/4/2026

115 Đinh Ngọc Bản 037056000974 xã Cúc Phương Chiếm đất 6/1990 12.874,8

Phó chủ 

tịch UBND 

xã

216.991.000

Buộc đăng ký đất đai, buộc nộp

lại số tiền 91.991.000 đồng là số

lợi bất hợp pháp có được 

x x 09/4/2026

116 Chu Văn Vạn 03705001022 xã Cúc Phương Chiếm đất 01/01/1994 300

Phó chủ 

tịch UBND 

xã

22.500.000

Buộc đăng ký đât đai, buộc nộp

lại số tiền 15.000.000 đồng là số

lợi bất hợp pháp có được 

x x 28/4/2026

117 Bùi Văn Thủy 037080009945 xã Cúc Phương
Đào đắp ao, hồ trong phạm

vi bảo vệ công trình thủy lợi 
31/05/2026

Phó chủ 

tịch UBND 
5.500.000

Buộc khôi phục lại tình trạng ban

đầu đối với hành vi vi phạm
x x 29/6/2026

118 Hà Sinh Cung 037077003317 xã Cúc Phương
Đào đắp ao, hồ trong phạm

vi bảo vệ công trình thủy lợi 
31/05/2026

Phó chủ 

tịch UBND 
5.500.000

Buộc khôi phục lại tình trạng ban

đầu đối với hành vi vi phạm
x x 29/6/2026

119 Trần Văn Tài 036062002644 xã Giao Bình

Tự ý xây dựng tường trên 

đường giao thông do UBND 

xã quản lý gây cản trở giao 

thông trong khu vực

3/6/2026
Chủ tịch 

UBND xã
2.000.000


